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       s : 26/2019/DS - ST 

Ngày 07-10-2019 

V/v tra h chấp yêu cầu bồi  

thườ g thiệt hại về sức khỏe 

                                   

        -       -           

 

NHÂN DANH 

                                        

                                                

 

- Thành                                    : 

   m p  n -         p   n    : Ông Nguyễ  Hữu Lâm; 

           m n  n nhân:  

Bà Lê Thị Phươ g Du g; 

Ông Kim Niệm. 

-                 : Ô g Trươ g Thà h Lo g, Thư ký T a     hâ  dâ  huyệ  

Ph   i o  t  h    h Dươ g  

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo,  ỉ   Bì   D          

gia phiên tòa:  à Nguyễ  Phươ g Li h - Kiểm s t viê   

Ngày 07 th  g 10  ăm 2019 tại tr  s  Tòa án nhân dân huyệ  Ph   i o  t  h 

   h Dươ g   t    sơ th m c  g khai v     th   ý s  88/2018/TLST-DS  gày 31 

tháng 5  ăm 2018 về tra h chấp yêu cầu bồi thườ g thiệt hại về sức khỏe theo Quyết 

đị h đưa v     ra   t    s  50/2019/QĐXXST-DS ngày 13 tháng 8  ăm 2019 giữa c c 

đươ g s :  

- Nguy n đơn: Ông Võ Vă  Tr  si h  ăm 1970; địa ch : 44  tổ 5  ấp T   ã V, 

huyệ  Ph   i o  t  h    h Dươ g  Có mặt  

- Bị đơn: Bà Nguyễ  Ngọc Th  si h  ăm 1979; địa ch  đă g ký hộ kh u thườ g 

trú: 108/2A, ấp T   ã    huyệ  Hóc M    Thà h ph  Hồ Chí Mi h; địa ch  tạm tr : Ấp 

Đ   ã T  huyệ  Ph   i o  t  h    h Dươ g  Vắ g mặt  

- Ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n qu n:  

1. Bà Lê Ngọc  i  si h  ăm 1976; địa ch : 44  tổ 5  ấp T   ã V  huyệ  Ph  

 i o  t  h    h Dươ g  Có mặt  

2. Ông Lê Vă  H  si h  ăm 1974; Nơi đă g ký hộ kh u thườ g tr : 108/2A  ấp 

T, xã B  huyệ  Hóc M    Thà h ph  Hồ Chí Mi h; Chỗ   hiệ   ay: Ấp Đ   ã T, 

huyệ  Ph   i o  t  h    h Dươ g. Vắ g mặt  

 

          Ụ   : 
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 rong đơn k ở  k ện, bản  ự k   , b  n bản lấy lờ  k   , b  n bản p   n   p 

k ểm  r  v ệ  g  o n p,   ếp  ận,  ông k      ứng  ứ và  ạ  p   n    , nguy n đơn ông 

Tr trình bày:  

Ngày 03/11/2015, bà Nguyễ  Ngọc Th điều khiể   e m y biể  s  52K6-0196 

đi kh  g đ  g phầ  đườ g quy đị h  ê  va chạm với  e m  t  biể  s  61H5-0047 do 

ông Tr điều khiể  theo hướ g từ đườ g ĐT 741 đế   ghĩa tra g  ã V  huyệ  Ph  

Giáo. V  tai  ạ    y ra khiế  cho   g Tr bị thươ g  theo kết  uậ  gi m đị h th  tỷ  ệ 

thươ g tích của   g  à 43%  ph i đi điều trị tại bệ h việ  và vợ ông ph i  gh   àm để 

chăm sóc cho   g tại Bệ h việ  mắt Thà h ph  Hồ Chí Mi h và bệ h việ  đa khoa 

t  h    h Dươ g. Tiề  thu c chữa trị của   g tại bệ h việ   à 2 650 796đ; tiề  c  g 

 ao độ g của ông bị mất do ph i  gh  điều trị thươ g tích  à: 20  gày (điều trị tại bệ h 

việ )   150 000đ/ gày = 1 700 000đ  6 th  g (điều trị tại  hà)   4 500 000đ/th  g = 

27.000 000đ; tổ g cộ g  à 28 700 000đ; tiề  thu  hập của vợ ông (bà Lê Ngọc  i) 

ph i  gh   àm để chăm sóc cho ông là 20 ngày (chăm sóc   g Tr tại bệ h việ )   

200 000đ = 4 000 000đ  tiề  ă  tro g 20  gày tại bệ h việ   à 100 000đ   20  gày = 

2 000 000đ  tổ g cộ g  à 6 000 000đ; tiề  ă  của   g Tr tại bệ h việ   à 20  gày   

100 000đ/ gày = 2 000 000đ; tiề  tổ  thất về mặt ti h thầ   à 30 000 000đ; tiề  s a 

chữa chiếc  e m y biể  s  61H5-0047 của ông là 700 000đ  Do đó    g Tr yêu cầu bà 

Th ph i bồi thườ g thiệt hại cho   g về sức khỏe s  tiề   à 70.050 796đ. 

 ạ  bản  ự k   , b  n bản p   n   p k ểm  r  v ệ  g  o n p,   ếp  ận,  ông k    

  ứng  ứ và  ạ  p   n    , ngườ   ó quyền lợ  ng ĩ  vụ l  n qu n bà Gi trình bày:  

Bà Gi th  g  hất với yêu cầu của   g Tr về việc buộc bà Th ph i bồi thườ g s  

tiề  c  g  ao độ g của bà bị mất tro g thời gia  bà ph i  gh   àm để chăm sóc cho   g 

Tr tại bệ h việ   à 20  gày   200 000đ/ gày = 4 000 000đ  tiề  ă  của bà tại bệ h việ  

là 20 ngày x 100.000đ/ gày = 2 000 000đ  tổ g cộ g  à 6 000 000đ  C c kho   bồi 

thườ g kh c mà   g Tr yêu cầu bà Th bồi thườ g th  bà kh  g có ý kiế  g   

 ị đơ  bà Nguyễ  Ngọc Th và  gười có quyề   ợi   ghĩa v   iê  qua    g Lê 

Vă  H kh  g có ý kiế  bằ g vă  b   g i cho T a    đ i với yêu cầu kh i kiệ  của 

 guyê  đơ   

Tại phiên tòa: 

Nguyê  đơ  giữ  guyê  yêu cầu kh i kiệ   kh  g bổ su g g  thêm  

Đại diệ  Việ  kiểm sát nhân dân huyệ  Phú Giáo  t  h    h Dươ g tham gia 

phiên toà phát biểu ý kiế  về việc chấp hành pháp luật của Th m phán  Hội đồ g   t 

    Thư ký phiê  t a và  gười tham gia t  t  g tro g qu  tr  h gi i quyết v     từ khi 

th  lý cho đế  trước thời điểm Hội đồ g   t     ghị    là đúng quy đị h của pháp 

luật. Hội đồ g   t    th c hiệ  khai mạc phiên toà, phầ  thủ t c, phầ  tra h t  g đều 

đ m b o đúng pháp luật.  

Về việc gi i quyết v    :  

- Về yêu cầu bồi thườ g chi phí thu c  điều trị tại bệ h việ : S  tiề  2 650 796đ 

có hóa đơ  chứ g từ kèm theo  có că  cứ để chấp  hậ   

- Về thu  hập  gày c  g bị mất của ông Tr: 20 ngày (điều trị tại bệ h việ )   

150 000đ/ gày = 1 700 000đ  6 th  g (điều trị tại  hà)   4 500 000đ/th  g = 

27 000 000đ; tổ g cộ g  à 28 700 000đ 
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- Về thu  hập  gày c  g bị mất của bà Gi ph i  gh   àm để chăm sóc cho ông 

Tr tại bệ h việ   à 20  gày   200 000đ/ gày = 4 000 000đ  tiề  ă  của bà tại bệ h việ  

 à 20  gày   100 000đ/ gày = 2 000 000đ  tổ g cộ g  à 6 000 000đ ch  có că  cứ chấp 

 hậ  s  tiề  c  g  ao độ g bị mất  à 4 000 000đ  

- Về tiề  ă  của   g Tr tại bệ h việ   à 20  gày   100 000đ/ gày = 2 000 000đ  

kh  g có că  cứ để chấp  hậ   

- Về tiề  tổ  thất ti h thầ   à 30 000 000đ có că  cứ để chấp  hậ   
 

  Ậ   Ị             : 
 

Sau khi  ghiê  cứu c c tài  iệu có tro g hồ sơ v     được th m tra tại phiê  t a 

và că  cứ vào kết qu  tra h t  g tại phiê  t a  Hội đồ g   t     hậ  đị h:  

[1] Về t  t  g:  

Về th m quyề : Nguyê  đơ  kh i kiệ  yêu cầu bị đơ  bồi thườ g thiệt hại do 

sức khỏe bị  âm phạm nên đây  à v     tra h chấp về dâ  s  thuộc th m quyề  gi i 

quyết của T a    theo kho   6 Điều 26  ộ  uật T  t  g dâ  s    ị đơ  hiệ  cư tr  tại 

Ấp Đ   ã T  huyệ  Ph   i o  t  h    h Dươ g  đồ g thời  ơi   y ra việc gây thiệt hại 

về sức khỏe cho  guyê  đơ   à tại  ã V  huyệ  Ph   i o  t  h    h Dươ g  Do đó  v  

án tranh chấp thuộc th m quyề  gi i quyết của T a     hâ  dâ  huyệ  Ph   i o  t  h 

   h Dươ g theo quy đị h tại điểm a kho   1 Điều 35  điểm a kho   1 Điều 39 và 

điểm d kho   1 Điều 40 của  ộ  uật T  t  g dâ  s   

Về s  vắ g mặt của bị đơ  bà Nguyễ  Ngọc Th và người có quyề   ợi   ghĩa v  

liên quan ông Lê Vă  H: Tro g qu  tr  h gi i quyết v     T a    triệu tập   iêm yết 

hợp  ệ c c vă  b   t  t  g của T a     hư g bà Th, ông H vắ g mặt  Đây  à  ầ  thứ 

hai bị đơ  và  gười có quyề   ợi   ghĩa v   iê  qua  vắ g mặt tại phiê  t a  bị đơ  

kh  g có yêu cầu ph   t  đ i với  guyê  đơ   ê  că  cứ kho   2 Điều 227  Điều 228 

của  ộ  uật T  t  g dâ  s   HĐXX tiế  hà h   t    vắ g mặt bị đơ  bà Nguyễ  Ngọc 

Th và  gười có quyề   ợi   ghĩa v   iê  qua    g Lê Vă  H. 

Về thời hiệu yêu cầu bồi thườ g thiệt hại: Ô g Tr bị thiệt hại về sức khỏe vào 

ngày 03/11/2015, ngày 31/5/2018 ông Tr có đơ  kh i kiệ  yêu cầu T a    buộc bà Th 

ph i bồi thườ g thiệt hại về sức khỏe cho   g  Că  cứ Điều 588 của  ộ  uật Dâ  s  

 ăm 2015 th  vẫ  c   thời hiệu kh i kiệ   

 [2] Về  ội du g v    : 

 Că  cứ Quyết đị h kh  g kh i t  v     h  h s   biê  b   kh m  ghiệm hiệ  

trườ g của C  g a  huyệ  Ph   i o   c đị h: V  tai  ạ    y ra  gày 03/11/2015 tại 

xã V  huyệ  Ph   i o  t  h    h Dươ g giữa bà Nguyễ  Ngọc Th điều khiể   e mô tô 

biể  s  52K6-0196 với   g Võ Vă  Tr điều khiể   e m  t  biể  s  61H5-0047 là do 

 ỗi hoà  toà  của bà Th do bà Th đi kh  g đ  g phầ  đườ g quy đị h  V  tai  ạ    y 

ra khiế  cho   g Tr bị thươ g  theo kết  uậ  gi m đị h th  tỷ  ệ thươ g tích của   g  à 

43%  Chiếc xe m  t  biể  s  52K6-0196 do ông Lê Vă  H  chồ g của bà Nguyễ  

Ngọc Th đứ g tê  giấy đă g ký  e  Ngày 03/11/2015 bà Th s  d  g chiếc  e m  t  

trê  đi b   v  s  và   y ra v  va chạm với  e của   g Tr. Ông Tr bị thiệt hại do sức 

khỏe bị  âm phạm do v  tai  ạ  gây ra với tỷ  ệ tổ  thươ g  à 43%  Hà h vi của bà Th 

do điều khiể   e m  t  đi kh  g đ  g phầ  đườ g quy đị h dẫ  đế  va chạm với  e 

mô tô do ông Tr điều khiể   àm cho   g Tr bị thươ g với tỷ  ệ 43%  Lỗi của bà Th là 



4 

v  ý  Do đó    g Tr yêu cầu bà Th ph i bồi thườ g thiệt hại về sức khỏe  à có că  cứ 

theo quy đị h tại c c Điều 584  585  586 của  ộ  uật Dâ  s   ăm 2015  

[3] Về chi phí điều trị thươ g tích: Că  cứ c c hóa đơ  tiề  thu c  điều trị tại 

bệ h việ  do  guyê  đơ  giao  ộp cho T a    có că  cứ   c đị h chi phí cho việc điều 

trị thươ g tích của   g Tr  à 12 476 000đ   hư g   g Tr ch  yêu cầu bị đơ  bà Th ph i 

bồi thườ g s  tiề  2 650 796đ   à có cơ s  chấp  hậ  theo điểm a kho   1 Điều 590 

của  ộ  uật Dâ  s   ăm 2015  

[4] Về thu  hập th c tế bị mất của bị đơ    g Tr: Tại thời điểm   y ra tai  ạ  

với bà Th vào ngày 03/11/2015, ông Tr vẫ  tro g độ tuổi  ao đọ g  c  g việc của   g 

trước khi sức khỏe bị  âm phạm  à cạo mủ cao su của  hà và đi cạo thuê  Mức thu 

 hập b  h quâ  của   g Tr 1 th  g  à 4 500 000đ  Ô g Tr ph i điều trị tại bệ h việ  20 

ngày nên thu  hập th c tế của   g bị mất  à 20  gày   4 500 000đ/30  gày = 

3 000 000đ  à có cơ s  chấp  hậ  theo Điều 1 2 phầ  II Nghị quyết s  03/2006/NQ-

HĐTP  gày 08/7/2016 của Hội đồ g Th m ph   T a     hâ  dâ  t i cao hướ g dẫ  

 p d  g một s  quy đị h của  ộ  uật Dâ  s   ăm 2005 về bồi thườ g thiệt hại  goài 

hợp đồ g (sau đây gọi tắt  à Nghị quyết s  03/2006/NQ-HĐTP  gày 08/7/2016) và 

điểm b kho   1 Điều 590 của  ộ  uật Dâ  s   ăm 2015  Ô g Tr ph i điều trị tại  hà 

tro g 6 th  g tiếp sau đó (thể hiệ  tại c c hóa đơ  điều trị của   g Tr tro g  ăm 2016)  

 ê  thu  hập của   g tro g 6 th  g điều trị thươ g tích tại  hà  à 4 500 000đ   6 th  g 

= 27 000 000đ  à có cơ s  chấp  hậ  theo Điều 1 2 phầ  II Nghị quyết s  

03/2006/NQ-HĐTP  gày 08/7/2016 và điểm b kho   1 Điều 590 của  ộ  uật Dâ  s  

 ăm 2015  Do đó  tổ g thu  hập bị mất của   g Tr là 30 000 000đ  à có cơ s  chấp 

 hậ   

[5] Về chi phí hợp  ý và thu  hập th c tế của  gười chăm sóc cho   g Tr trong 

thời gia  điều trị   bệ h việ   à 20  gày của bà Nguyễ  Ngọc Gi với s  tiề  

6 000 000đ  C  g việc của bà Gi  à cạo mủ cao su  thu  hập b  h quâ   à 

200 000đ/ gày   à Gi ph i  gh  việc đi chăm sóc ông Tr tại bệ h việ  thời gia  20 

 gày  ê  thu  hập bị mất  à 20  gày   200 000đ = 4 000 000đ  Ô g Tr yêu cầu bà Th 

ph i bồi thườ g s  tiề  thu  hập bị mất của bà Gi  à 4 000 000đ  à có cơ s  chấp  hậ  

theo Điều 1 3 phầ  II Nghị quyết s  03/2006/NQ-HĐTP  gày 08/7/2016 và điểm c 

kho   1 Điều 590 của  ộ  uật Dâ  s   ăm 2015   

[6] Đ i với yêu cầu bà Th ph i bồi thườ g thiệt hại về chi phí tiề  ă  của   g 

Tr và bà Gi tại bệ h việ  tro g thời gia  20  gày s  tiề  4 000 000đ (  g Tr là 

2 000 000đ  bà Gi  à 2 000 000đ)  à kh  g có cơ s  chấp  hậ  v  đây kh  g ph i  à chi 

phí hợp  ý cho việc cứu chữa  bồi dưỡ g  ph c hồi sức khỏe của  gười bị thiệt hại và 

chi phí hợp  ý của  gười chăm sóc  gười bị thiệt hại Điều 1 phầ  II Nghị quyết s  

03/2006/NQ-HĐTP  gày 08/7/2016 và Điều 590 của  ộ  uật Dâ  s   ăm 2015  

[7] Về tiề  tổ  thất ti h thầ : Ô g Tr yêu cầu bà Th bồi thườ g s  tiề  

30 000 000đ tổ  thất ti h thầ   X t thấy mức yêu cầu của   g Tr  à phù hợp với quy 

đị h tại kho   2 Điều 590 của  ộ  uật Dâ  s   ăm 2015 (kh  g qu  50  ầ  mức  ươ g 

cơ s  do Nhà  ước quy đị h  à 1 390 000đ)  ê  có cơ s  để chấp  hậ   

[8] Về yêu cầu bồi thườ g thiệt hại chiếc  e m  t  biể  s  61H5-0047 của ông 

Tr là 700 000đ  Theo kết  uậ  của Hội đồ g đị h gi  tài s   do C  g a  huyệ  Ph  

 i o cu g cấp th  thiệt hại xe mô tô biể  s  61H5-0047 của ông Tr là 710 000đ, yêu 

cầu của   g Tr thấp hơ   ê  HĐXX có că  cứ chấp  hậ . 
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[9] Că  cứ c c phâ  tích từ m c [3] đế  m c [8]  HĐXX có cơ s  chấp  hậ  

một phầ  yêu cầu kh i kiệ  của   g Tr đ i với bà Th về yêu cầu bồi thườ g thiệt hại 

về sức khỏe s  tiề   à 70.050 796đ. 

 [10] Về    phí:  ị đơ  ph i chịu    phí dâ  s  sơ th m theo quy đị h ph p 

 uật    
 

 V  c c    trê    

Q  Ế   Ị  : 

- Că  cứ vào kho   6 Điều 26  điểm a kho   1 Điều 35  điểm a kho   1 Điều 

39 và điểm d kho   1 Điều 40  Điều 147, kho   2 Điều 227, Điều 228  Điều 264  Điều 

266  ộ  uật T  t  g dâ  s ; 

- Các Điều 584, 585, 586, 588, 590 của  ộ  uật Dâ  s   ăm 2015; 

- Điều 26 Nghị quyết 326/2016/U TVQH14  gày 30/12/2016 của Ủy ba  

thườ g v  Qu c hội quy đị h về mức thu  miễ   gi m  thu   ộp  qu    ý và s  d  g    

phí và  ệ phí T a   . 
 

        :  

1. Chấp  hậ  một phầ  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đơ  ông Võ Vă  Tr đ i 

với bị đơ  bà Nguyễ  Ngọc Th về việc “Yêu cầu bồi thườ g thiệt hại về sức khỏe”. 

Bà Nguyễ  Ngọc Th ph i có  ghĩa v  bồi thườ g cho ông Võ Vă  Tr s  tiề  

70.050 796đ (b y mươi triệu kh  g trăm  ăm mươi  gh   b y trăm chí  mươi s u 

đồ g)  

2  Kh  g chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đơ    g Võ Vă  Tr đ i với 

bị đơ  bà Nguyễ  Ngọc Th về việc bồi thườ g thiệt hại về chi phí tiề  ă  đ i với s  

tiề  4 000 000đ (b   triệu đồ g)  

Kể từ  gày có hiệu   c ph p  uật   gười được thi hà h    có đơ  yêu cầu thi 

hà h      ếu  gười ph i thi hà h    chậm tr  s  tiề   êu trê  th   gười ph i thi hà h 

   c   ph i tr   ãi đ i với s  tiề  chậm tr  tươ g ứ g với thời gia  chậm tr   Lãi suất 

ph t si h do chậm tr  tiề  được   c đị h theo thỏa thuậ  của c c bê   hư g kh  g 

được vượt qu  mức  ãi suất được quy đị h tại kho   1 Điều 468 của  ộ  uật Dâ  s  

 ăm 2015   ếu kh  g có thỏa thuậ  th  th c hiệ  theo quy đị h tại kho   2 Điều 468 

của  ộ  uật Dâ  s   ăm 2015  

3. Về    phí:  ị đơ  bà Nguyễ  Ngọc Th ph i  ộp s  tiề  3 503 000 đồ g (ba 

triệu  ăm trăm  ẻ ba  gh   đồ g)    phí dâ  s  sơ th m  

4. Về quyề  kh  g c o:  

Nguyê  đơ    gười có quyề   ợi   ghĩa v   iê  qua  có mặt được quyề  kh  g 

c o b      tro g thời hạ  15  gày kể từ  gày tuyê      

 ị đơ ,  gười có quyề   ợi  ghĩa v   iê  qua  vắ g mặt tại phiê  t a được 

quyề  kh  g c o b      tro g thời hạ  15  gày  kể từ  gày  hậ  được b      hoặc kể 

từ  gày b      được  iêm yết theo quy đị h của ph p  uật  
 

5. Trườ g hợp b      được thi hà h theo quy đị h tại Điều 2 Luật thi hà h    

dâ  s  th   gười thi hà h    dâ  s    gười ph i thi hà h    dâ  s  có quyề  thỏa thuậ  

thi hành án  quyề  yêu cầu thi hà h     t   guyệ  thi hà h    hoặc bị cưỡ g chế thi 
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hà h    theo quy đị h tại c c Điều 6 7 và 9 Luật Thi hà h    dâ  s   thời hiệu thi 

hà h    được th c hiệ  theo quy đị h tại Điều 30 Luật Thi hà h    dâ  s . 

 

N     ậ :                                                        
- TAND t  h    h Dươ g;                                   

- VKSND huyệ  Ph   i o; 

- Chi c c THADS huyệ  Ph   i o; 

- Đươ g s ; 

- Lưu hồ sơ  Vă  ph  g  
 

        

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ       -      Ọ     Ê      

 

 

 

 

 

 g  ễ   ữ  Lâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


